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Đánh giá tác động của chính sách hỗ trợ cán bộ công chức, viên chức nghỉ công tác theo nguyện vọng để thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2022-2025

I. Một số vấn đề về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh hiện nay

1. Bối cảnh chung

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân tỉnh xác định công tác tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là một nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. 
Để nâng cao hiệu quả thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế của tỉnh, song song với việc thực hiện các Nghị định của Chính phủ (Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 108/2014/NĐ-CP), Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 Quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức nghỉ công tác theo nguyện vọng để thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND đến hết ngày 31/12/2021.

Đến nay, sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND, tỉnh Lào Cai đã giải quyết chế độ cho 324 Cán bộ, công chức, viên chức các cấp và Hợp đồng theo Nghị định 68 với tổng kinh phí 42.156.163.000 đồng. Trong đó:

- Cán bộ diện Ban Thường vụ, thường trực Tỉnh ủy quản lý 07 người

- Công chức: 24 người. 

- Viên chức và Hợp đồng theo NĐ 68: 146 người.

- Cán bộ, công chức cấp xã: 147 người.

Chính sách theo hiện Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, giảm số lượng cán bộ, công chức cấp xã, trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý. Cùng với các quy định của TW, chính sách đặc thù của tỉnh đã góp phần tích cực nâng cao tỷ lệ tinh giản biên chế của tỉnh. Tính lũy kế từ năm 2015 đến tháng 8/2021 tỉnh Lào Cai đã thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với 2460 người, đạt 13,8% (vượt 3,8% so với chỉ tiêu theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị).
Tuy nhiên, chính sách ban hành theo Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND sẽ hết hiệu lực sau ngày 31/12/2021. Trong quá trình triển khai thực hiện, Chính sách còn một số bất cập như: Một số cán bộ diện Thường trực tỉnh ủy quản lý, cán bộ có thời gian công tác còn lại dưới 24 tháng cần bố trí, sắp xếp nhưng không thuộc đối tượng chính sách, BTV Tỉnh ủy phải xem xét vận dụng giải quyết chính sách; các trường hợp lao động Hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP nay chuyển đổi hình thức theo quy định tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP, kinh phí hợp đồng không tính vaò quỹ tiền lương của cơ quan, đơn vị. Do vậy việc hỗ trợ đối tượng này không còn phù hợp; một số trường hợp công chức, viên chức làm việc tại vị trí việc làm chỉ có 01 người đảm nhận  nhưng đơn vị vẫn đồng ý cho thôi việc, đề nghị hưởng  chính sách, Sở Nội vụ phải gửi văn bản trao đổi, không giải quyết để tránh lãng phí nguồn lực. Bên cạnh đó, một số Văn bản quy định của Chính phủ làm cơ sở để thực hiện chính sách đã có điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế bởi các văn bản mới.  
Để tiếp tục thực hiện các kế hoạch của tỉnh ủy, UBND tỉnh trong giai đoạn 2022 - 2025 (Kế hoạch số 121-KH/TU ngày 01/02/2018, thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH TW “một số vấn đề về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 123-KH/TU ngày 12/02/2018  thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Kế hoạch số 95/KH-UBND và Kế hoạch số 96/KH-UBND của UBND tỉnh Lào Cai); tạo cơ sở, điều kiện để thực hiện việc tổ chức, sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh thì việc nghiên cứu tiếp tục xây dựng ban hành chính sách đặc thù của tỉnh hỗ trợ, động viên thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức tự nguyện nghỉ công tác để bảo đảm ổn định cuộc sống là hoàn toàn phù hợp và cấp thiết.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách
- Thông qua việc tổ chức triển khai đồng bộ, công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng chính sách tinh giản biên chế, cùng với sự hỗ trợ hợp lý của chính sách này nhằm động viên và tạo điều kiện cho những người hưởng chính sách sau khi nghỉ việc có thêm một khoản kinh phí để bảo đảm ổn định cuộc sống.

- Thông qua việc giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ công tác theo nguyện vọng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

II. Đánh giá tác động của chính sách
1. Nội dung chính sách
Nội dung chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức nghỉ công tác theo nguyện vọng để thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022-2025 cơ bản dựa trên nội dung chính sách đã được HĐND tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018, trong đó có sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện, tình hình của giai đoạn mới.
1.1. Xác định vấn đề bất cập 
Trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức nghỉ công tác theo nguyện vọng theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh đã xuất hiện một số vấn đề bất cập sau:

- Một số cán bộ công chức có nguyện vọng nghỉ công để tạo điều kiện sắp xếp cán bộ, trẻ hóa cán bộ tác nhưng không không thuộc đối tượng  hoặc không đủ điều kiện hưởng chính sách như: cán bộ, công chức diện Thường trực tỉnh ủy quản lý; cán bộ, công chức diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhưng thời gian công tác còn lại dưới 24 tháng;
- Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập  và Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ  thì hình thức hợp đồng đối với lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP đã có sự thay đổi, theo đó người lao động hợp đồng theo Nghị định 68 trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập không tính vào biên chế và quỹ tiền lương của cơ quan, đơn vị. Do vậy nếu tiếp tục có chính sách hỗ trợ thôi việc với đối tượng này để tinh giản biên chế là không phù hợp; 
 - Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực hiện đạt chỉ tiêu tinh giản biên chế theo kế hoạch, đồng ý cho nghỉ công tác theo nguyện vọng đối với công chức, viên chức ở vị trí việc làm chỉ có 01 người đảm nhiệm hoặc vị trí còn đang thiếu người làm việc do chính sách chưa quy định rõ về nội dung này để tránh lãng phí nguồn lực, không đảm bảo mục tiêu chính sách.
Từ những bất cập nêu trên, để thực hiện chính sách tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức, nhân sự được hiệu quả, đạt mục tiêu của Đề án, kế hoạch của tỉnh, cần có các giải pháp điều chỉnh, bổ sung chính sách cho phù hợp.
1.2. Mục tiêu chính sách 
- Hỗ trợ thêm một phần kinh phí cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc ngay bảo đảm ổn định cuộc sống, tìm việc làm mới.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị trong việc cơ cấu lại tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

- Góp phần đạt chỉ tiêu tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch.
- Khắc phục những hạn chế của chính sách hỗ trợ nghỉ công tác theo nguyện vọng giai đoạn 2019-2021.
1.3. Giải pháp thực hiện: 
1.3.1. Điều chỉnh, bổ sung về đối tượng chính sách
* Phương án 1: Bổ sung thêm đối tượng chính sách là cán bộ, công chức diện thường trực tỉnh ủy quản lý; bỏ đối tượng hợp đồng theo Nghị định 68, như vậy đối tượng chính sách gồm:

(1) Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy quản lý có nguyện vọng nghỉ công tác.

(2) Công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện; công chức cấp xã có nguyện vọng thôi việc ngay.

(3) Cán bộ cấp xã tự nguyện thôi làm nhiệm vụ.
*Phương án 2: 
Mở rộng đối tượng lãnh đạo quản lý thuộc nhóm (1) ở Phương án 1: Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc diện UBND tỉnh quản lý trở lên có nguyện vọng nghỉ công tác
1.3.2. Điều chỉnh về điều kiện hưởng chính sách
*Phương án 1: 
- Điều chỉnh điều kiện về thời gian công tác còn lại đối với nhóm đối tượng cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý (tối thiểu 6 tháng);
- Bổ sung điều kiện: Trong năm giải quyết chính sách, cơ quan, đơn vị không có nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức vào vị trí công chức, viên chức nghỉ công tác theo nguyện vọng
*Phương án 2: 
- Bỏ điều kiện về thời gian công tác còn lại đối với tất cả các nhóm đối tượng chính sách

- Bổ sung điều kiện: Trong năm giải quyết chính sách, cơ quan, đơn vị không có nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức vào vị trí công chức, viên chức nghỉ công tác theo nguyện vọng
1.3.3. Điều chỉnh, bổ sung mức hỗ trợ đối với đối tượng mới cho phù hợp
Bổ sung mức hỗ trợ đối với các đối tượng mới bổ sung gồm: Mức hỗ trợ đối với cán bộ diện BTV, Thường trực tỉnh ủy quản lý còn thời gian công tác từ 6 tháng đến 23 tháng
Các đối tượng còn lại giữ nguyên như quy định tại Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND. 
*Phương án 1: 
Mức hỗ trợ cho mỗi tháng  nghỉ hưu trước tuổi bằng mức lương hiện hưởng (lương theo ngạch bậc, phụ cấp chức vụ; tương đương chế độ đối với cán bộ nghỉ chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP)  
*Phương án 2: 
Mức hỗ trợ cho mỗi tháng nghỉ hưu trước tuổi 10 triệu đồng/tháng.
1.4. Đánh giá tác động của chính sách
1.4.1. Tác động về kinh tế 
Dự kiến nhờ ban hành chính sách này, số cán bộ, công chức, viên chức nghỉ công tác theo nguyện vọng giai đoạn 2022-2025 có khoảng 350 người, trong đó:
- Cán bộ diện Ban Thường vụ, thường trực Tỉnh ủy quản lý 10 người.
- Công chức, viên chức; công chức cấp xã: 260 người. 

- Cán bộ, công chức cấp xã: 80 người.
Với mức hỗ trợ tương đương như chính sách tại Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND (mức trung bình đối với cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý: 420 triệu đồng/người; công chức 170 triệu đồng/người; viên chức 130 triệu đồng/người; CBCC cấp xã 120 triệu đồng/người) thì dự kiến tổng kinh phí thực hiện chính sách giai đoạn 2022-2025 khoảng 55 tỷ đồng.
Giả sử 350 người nêu trên vẫn tiếp tục làm việc thì mỗi năm tỉnh phải chi ngân sách để trả lương và chi thường xuyên khoảng 30.6 tỷ đồng 

(Chi tiết trong phụ biểu đính kèm)

1.4.2. Tác động về xã hội

* Ưu điểm:
- Người nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc trong hệ thống chính trị được hỗ trợ kinh phí đủ để ổn định cuộc sống trước mắt, thay đổi nghề nghiệp mới.
- Việc hỗ trợ căn cứ vào mức lương hiện hưởng, số năm công tác sẽ động viên những người có nhiều đóng góp, công hiến trong hệ thống chính trị.
Tổ chức bộ máy được tinh gọn, chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trong hệ thống chính trị được nâng lên, có điều kiện bố trí, sử dụng cán bộ trẻ,… góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh;

* Hạn chế:
- Một số người có trình độ, năng lực tốt nhưng không thiết tha với công việc trong hệ thống chính trị có thể lợi dụng chính sách nghỉ việc theo nguyện vọng, dẫn đến tình trạng “chảy máu chất xám”.
- Đối tượng của chính sách này nằm ngoài đối tượng tinh giản biên chế theo quy định của Chính phủ, cách tính hỗ trợ thôi việc cơ bản tương đương chính sách của TW, tuy nhiên không hoàn toàn đồng nhất, ở một số đối tượng cụ thể, chính sách của tỉnh có mức hỗ trợ cao hơn từ 10 đến 15% dẫn đến sự so sánh giữa đối tượng của mỗi chính sách, đặc biệt là cán bộ, công chức cấp xã.

- Nếu không có quy định ràng buộc về thời gian được tuyển dụng bổ sung vào vị trí có người nghỉ công tác theo nguyện vọng sẽ không phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, địa phương khi cân nhắc quyết định cho CBCCVC nghỉ công tác theo nguyện vọng, làm giảm hiệu quả của chính sách. 
1.4.3. Tác động về giới

Chính sách không có sự phân biệt về giới

1.4.4. Tác động đối với hệ thống pháp luật
Chính sách không mâu thuẫn với hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, không trái với các quy định của pháp luật hiện hành.

1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn: 
1.5.1. Kiến nghị giải pháp:

Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét nhất trí với đề xuất theo Phương án 1 của các giải pháp tại Tiểu mục 1.3 
Thẩm quyền do Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định (nghị quyết của Hội đồng nhân dân).

1.5.2. Lý do lựa chọn
- Theo Phương án 1, các giải pháp lựa chọn nêu trên khắc phục được những hạn chế, bất cập của chính sách trong giai đoạn 2019-2021 (Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND); đảm bảo tính kế thừa chính sách giai đoạn trước; 
- Mức hỗ trợ theo Phương án 1 đủ mạnh để động viên khuyến khích các nhóm đối tượng chính sách, tiết kiệm được ngân sách cho Nhà nước, đồng thời đảm bảo sự tương quan với chính sách của một số tỉnh thành trong nước, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nguồn kinh phí thực hiện chính sách đảm bảo tương đương như giai đoạn trước. 
III. Lấy ý kiến
Sau khi xây dựng dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết về chính sách đặc thù của tỉnh về chế độ hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc (giai đoạn 2022 – 2025), cơ quan soạn thảo đã đăng tải trên Cổng thông tin điện tử lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức. 
Có 27 sở, ban, ngành, huyện, thị xã  thành phố gửi báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chính sách giai đoạn 2019-2021 và đề xuất chính sách giai đoạn 2022-2025, trong đó có 23 đơn vị đề nghị sửa đổi, bổ sung để tiếp tục ban hành chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức nghỉ công tác  theo nguyện vọng giai đoạn 2022-2025.
Các ý kiến đề xuất, kiến nghị đã được cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện trong tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định.
IV. Công tác giám sát, đánh giá

1. Phát huy vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, các cơ quan, đơn vị và các tổ chức khác theo các Quyết định của Bộ Chính trị: Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. 

2. Trong quá trình thực hiện phải bám sát các quy định của Chính phủ, bộ ngành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ các cơ quan, tổ chức, đơn vị, về quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, vị trí việc làm, tiêu chuẩn, chức danh…và các văn bản luật liên quan khác.

3. Sở Nội vụ là cơ quan chịu trách nhiệm tham mưu, chủ trì tổ chức triển khai thực hiện. Cụ thể: 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết và hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị (sau khi thống nhất với Ban Tổ chức Tỉnh ủy) thực hiện các nội dung của chính sách, về quy trình, thủ tục liên quan.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai, thực hiện chính sách và báo cáo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Tổ chức đánh giá kết quả về công tác triển khai thực hiện Nghị quyết, báo cáo Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh.

Trên đây là báo cáo đánh giá tác động của chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức nghỉ công tác theo nguyện vọng để thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022 – 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng báo cáo, đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận xây dựng chính sách, trình kỳ họp thứ ba (tháng 12/2021) HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI./. 
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